
Hệ Cao đẳng - Hướng dẫn du lịch Đợt thi: Tháng 03/2024
Môn thi: Thực hành
Thời gian: 07h30

TT SBD Họ Tên Lớp Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 001 Nguyễn Phạm Tường Minh CĐHD15N04 5.5 Năm năm

2 002 Nguyễn Quốc Hiền CĐHD15N12 0.0 Không không

3 003 Lê Thị Hồng Diễm CĐHD16N06 4.0 Bốn không

4 004 Nguyễn Trần Minh Nguyệt CÐHD16N12 6.0 Sáu không

5 005 Kim Ngọc Thảo CĐHD16N14 3.0 Ba không

6 006 Lê Trần Hoàng Linh CĐHD14N06 0.0 Không không

7 007 Lê Thị Hồng Phấn CĐHD16N15 3.5 Ba năm

8 008 Lê Thị Trúc Mai CĐHD16N14 5.0 Năm không

9 009 Trần Hiếu Kiên CĐHD16N02 6.5 Sáu năm

10 010 Trần Thị Ngọc Mẫn CĐHD16N02 5.0 Năm không

11 011 Lê Vương Ngọc Lam CÐHD16N13 4.0 Bốn không

12 012 Nguyễn Huỳnh Tuyết Ngân CĐHD15N02 5.0 Năm không

13 013 Tống Chí Hiếu CĐHD16N02 5.0 Năm không

14 014 Nguyễn Tấn Lộc CĐHD16N02 6.0 Sáu không

15 015 Lý Xuân Mai CĐHD16N02 5.0 Năm không

16 016 Nguyễn Huỳnh Như CÐHD16N03 5.5 Năm năm

17 017 Hoàng Đình Khôi CĐHD16N04 5.0 Năm không

18 018 Nguyễn Thái Sơn CĐHD16N05 4.0 Bốn không

19 019 Trần Thị Mỹ Ngọc CĐHD16N06 6.5 Sáu năm

20 020 Phạm Anh Trung CÐHD16N11 4.0 Bốn không

21 021 Nguyễn Thị Thúy Vy CĐHD16N14 5.0 Năm không

22 022 Nguyễn Thanh Mẫn CĐHD16N15 0.0 Không không
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